
CHÚ THÍCH:

KÝ HIỆU:

KHU VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM 1- 3 TẦNG

KHU VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM 1- 2 TẦNG

TÊN LÔ ĐẤT
SỐ TẦNG HẦM 

A
1-2

KHU ĐẤT VÒNG XOAY TƯỢNG ĐÀI LIỆT SĨ
(02 LÊ HỒNG PHONG NỐI DÀI)

1

TRỤ SỞ CŨ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(01 HỒ XUÂN HƯƠNG)

2

TRỤ SỞ CŨ BAN QUẢN LÝ CÁC KCN
(124 VÕ THỊ SÁU)

6

TRỤ SỞ CŨ SỞ VĂN HÓA THỂ THAO
(126 VÕ THỊ SÁU)

TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
NGÀNH XÂY DỰNG
THỬA ĐẤT SỐ 32, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 07.
PHƯỜNG THẮNG TAM

KHU NHÀ NGHỈ PHƯƠNG ĐÔNG

7

THỬA ĐẤT 4-6 THÙY VÂN, PHƯỜNG
THẮNG TAM

8

TUYẾN CỐNG THOÁT NƯỚC THẢI D315
ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG

9

TUYẾN CỐNG THOÁT NƯỚC MƯA D1200
ĐƯỜNG THI SÁCH

10

11

12

KHU ĐẤT QUỐC PHÒNG
(165A THÙY VÂN)

KHU ĐẤT QUỐC PHÒNG
(165 THÙY VÂN)

THỬA ĐẤT SỐ 245, 246, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 24.
PHƯỜNG 8

20

21

19

ĐIỀU CHỈNH MẶT CẮT ĐƯỜNG DÃ TƯỢNG
(ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG ĐẾN
Đ24)

3 KHU ĐẤT QUẢNG TRƯỜNG THUỲ VÂN

4 KHU ĐẤT CÔNG VIÊN CV4

5 KHU ĐẤT CÔNG VIÊN CV5

13

14

15

18

ĐIỀU CHỈNH MẶT CẮT ĐƯỜNG  Đ24)

ĐIỀU CHỈNH  MẶT CẮT ĐƯỜNG NGUYỄN
BIỂU

17

BÃI ĐẬU XE TẬP TRUNG (TRUNG TÂM
GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN)

16

TRỤ SỞ THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM:
168 HOÀNG HOA THÁM (THỬA ĐẤT SỐ 11, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 47,
PHƯỜNG 2)
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34

2

3

3

2

24

3

Sân bóng

Nền bê tông

Nền bê tông

Nền bê tông

Nền bê tông

Nền bê tông

2

2

Cao Ốc Sơn Thịnh

Khu Vui chơi

4.76

4.86

4.86

4.79

4.62

4.62

4.48

4.71

4.47

4.66

4.37

0.33
1.04

4.64 4.64

4.62

4.72

4.75

4.854.89

4.90

1.61

1.72

4.82

4.77

4.75

4.62

4.75

4.77

4.84

5.02

4.994.97

5.08

5.28

5.08

4.68

5.06

4.77

4.82 4.79

4.79

4.80

4.62

4.72
4.73

4.83

4.73
4.58

4.72

4.79

4.63

5.32

5.04

4.90

4.87

4.66

4.85

4.85

5.09

4.605.06

5.03
4.99

4.77

1.05

1.00

4.54

4.32

4.73
4.48

4.52

4.72

4.42

4.63

4.57

4.82
4.89

4.40

4.96

5.12

4.84

4.63

5.11

4.77

4.57

4.65

4.80

4.76

4.65

4.59

4.57

4.85

4.62
4.57

4.63

4.69

4.72

4.93

4.76

4.82

4.06

4.91

4.53

4.75

4.48

4.83

4.45

5.08

4.56

4.54

4.77

4.77

4.79

4.50

4.61

1.15

4.13

2.35

5.02
4.45

4.49

4.57

4.60 4.62
4.62

4.514.67

4.67
4.82

4.67

4.90

4.99
4.99

4.96
4.65

5.05
5.13

4.90

5.18

4.87

5.35

5.11

5.12

4.44

4.71

4.82

4.92

l
l

l
l

l
l

l
l
l
l

OÁNG NÖÔÙC THAÛI COÙ AÙP D315

ÑAÀU TU
YEÁN

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

l l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

QP2
-

QT4
1-3

QP1
-

QT3
1-3

QT1
1-3

1

2

18

17

3

®
­

ê
n

g
 v

â
 t

h
Þ 

s
¸

u
 -

 n
h

ù
a

hÎm vâ thÞ s
¸u

Tr­¬ng Ngäc

h
Îm

 v
â

 th
Þ s¸

u

®­êng n
éi b

é

Kh¸ch S¹n Hoa Hång

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

Nhà để xe

4
4

2

3

3

3

2
2

2

2

2

2

2
2

2

3

3

2

2

3

3
tenis

II-54

4.88

10.61

6.31

4.66

4.56

5.18

14.21

13.26
12.50

12.79

11.85

10.56

16.38

4.93

14.82

5.18

7.96

7.23

9.57 6.16

6.99

11.03

20.67

11.64

7.75

7.99

11.23

8.39

10.62

15.51

11.72

14.55

14.20
8.68 13.37

13.52

14.28

10.65

12.74

14.12

14.41

13.21

7.37
8.65

9.12

11.88

13.02
14.06

10.52

11.47

15.90

16.87

17.25

17.18

16.86

16.54

15.50

11.73

13.94

8.88

8.53

16.19

9.14
8.805.514.71
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3.86
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4.07
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Nền bê tông

7.14

6.52

6.97

7.63

7.61

6.01

6.10

6.34

6.63

7.36

7.57

7.47

5.22

8.50

13.36

8.36

13.10

13.33

12.31

12.46

12.19
12.69

12.69

12.87

12.68

11.78

10.42

8.388.11

7.03 6.24

6.03

5.45

5.36

5.50

5.21

5.38

5.08

8.22

8.05

8.22

9.86

11.73

12.16

5.63

5.10

5.12 5.11

5.02
5.31

5.04

5.59

5.75

5.72

8.07

7.97
7.90

6.94

7.11

6.806.95

7.21

5.98

5.36
7.04

6.76

7.51
7.68

9.73

7.44

7.58

7.26
7.01 6.76

6.23

5.53

5.42

6.97
7.44

7.09

5.44

5.41
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trung Tâm Điều Dưỡng Du Lịch

3

3

Hồ nước

Nền bê tông
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6.67

5.14

5.27

6.96

6.02

6.48

6.09

5.18

5.585.11

4.99

5.26

5.05

4.26

5.67
5.20

5.00

4.98

4.75

4.53

4.97

5.01

4.82

4.91

4.92

5.15

5.06

5.01
4.85

4.50

4.57

4.83

4.81

4.23

4.33

4.38

4.41

4.46

5.01

4.52

4.79

4.57

4.90

5.40

5.08

4.06

4.47

4.74
4.77

4.83

4.674.89
4.91

4.825.33

5.18

4.83

4.92
5.675.26

5.57

5.375.13

5.57

6.366.63

6.68
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Nền bê tông

Nền bê tông

Nền bê tông

Nền bê tông

Đường cấp phối

Tenis

2

3

3

Trường THCS Khuynh Khương Ninh

7.137.13

8.31

6.33

7.46

6.35

4.28

4.81

7.70

7.14

7.34

7.80

6.39
5.46

7.40
8.86

8.12

7.70

8.49

7.80

8.71

8.31

8.266.89

7.74

7.78

8.21

8.78

8.34

6.84

6.66

7.20

7.98

8.34

8.94

8.27

7.32

7.55
7.22

8.21

6.71

7.02

7.38

13.54
9.58

11.84

7.40

7.19

7.00

6.55

7.27

8.49 5.62

6.44

6.49

5.836.86

7.03

5.82

8.21

8.38

6.70

7.91

8.06

4.31

4.38

4.70

4.88

4.72

4.99

4.82

4.65

4.42

4.64

5.70

5.35

5.75

15.08
10.75 12.92

7.37
8.65

8.41

9.128.53
9.14

8.805.514.71
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®­êng trÇn b×nh träng - nhùa

Trụ điện 500kv

2

2

3.173.17

2.74

2.54

3.67

3.42
3.24

3.34

3.27

2.77

2.95

2.77

3.03

3.24

3.36

3.41

3.08

3.07

3.15

3.49

3.31

3.11

2.94

2.98

3.01

3.03

2.80

2.56

2.61

3.00

2.55

2.43

2.61
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3.32
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Kh¸ch S¹n Nghinh Phong

§ang x©y dùng

hÎm b.t«ng

hÎm b.t«ng

hÎm b.t«ng

hÎm b.t«ng

hÎm b.t«ng

4.57
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CQ7
1-2
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Kh¸ch s¹n Ph­¬ng Nam

TTGD th­êng xuyªn

 2

 4
 5

 7

hÎm - B.T¤NG

hÎm - B.T¤NG
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CTY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP
ĐỊA CHỈ: 29 BIS NGUYỄN ĐÌNH CHIỀU ,Q.1, TP. HỒ CHÍ MINH
TEL          : (08) 66.54.71.71         FAX: (08) 62.54.72.72

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Kèm theo quyết định số ................../QĐ-UBND ngày ................tháng ............ năm ..............

Kèm theo báo cáo thẩm định số 3381/SXD-QHKT ngày 12 tháng 08 năm 2022

Kèm theo báo cáo số 1852/BC-QLĐT ngày 28 tháng 07 năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
CƠ QUAN PHÊ DUYỆT :

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH :

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM :

TÊN BẢN VẼ :

BẢN VẼ : GHÉP: TỈ LỆ : NGÀY: ..... / 09 / 2024

THIẾT KẾ

CHỦ TRÌ:

Q.L.KỸ THUẬT

TL GIÁM ĐỐC CTY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM QUY HOẠCH KIẾN TRÚC VÀ THIẾT KẾ HẠ TẦNG

KTS. NGUYỄN QUỐC THÁI

CHỦ NHIỆM:

KTS. TRẦN THỊ CHÚC MAI

KTS. NGUYỄN THẾ KỲ

THS. KTS. TRẦN HỮU VĨNH

KTS. NGUYỄN QUỐC THÁI

KTS. HOÀNG NGUYỄN NGỌC BÔN

NAGECCO

SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

VÀ THỂ HIỆN

ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH PHÂN KHU TL 1/2000
KHU VỰC BÃI SAU THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

KTS. ĐẶNG THỊ HỒNG HẠNH

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH :

TÊN CÔNG TRÌNH:  ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000
                                             KHU VỰC BÃI SAU THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
TÊN BẢN VẼ:

Kèm theo tờ trình số 6868/TTR-UBND ngày 04 tháng 08 năm 2022

CƠ QUAN TRÌNH DUYỆT:

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

KTS. LÂM THỊ TRƯỜNG AN

KTS. NGUYỄN VIỆT HƯNG

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH PHÂN KHU TL 1/2000

KHU VỰC BÃI SAU THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH CÔNG TRÌNH NGẦM
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SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CÁC Ô ĐẤT ĐIỀU CHỈNH

VỊ TRÍ SỐ 1: KHU ĐẤT QUỐC PHÒNG, SỐ 165 ĐƯỜNG THÙY VÂN, PHƯỜNG THẮNG TAM,
THÀNH PHỐ VŨNG TÀU - BỘ QUỐC PHÒNG BÀN GIAO LẠI CHO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

- Ký hiệu QT3.
- Số tầng hầm dự kiến 1-3 tầng.

VỊ TRÍ SỐ 2: KHU ĐẤT QUỐC PHÒNG, SỐ 165A ĐƯỜNG THÙY VÂN, PHƯỜNG THẮNG TAM,
THÀNH PHỐ VŨNG TÀU - BỘ QUỐC PHÒNG BÀN GIAO LẠI CHO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ
- Ký hiệu QT4: số tầng hầm dự kiến 1-3 tầng.
- Ký hiệu QP1 và QP2: Các chỉ tiêu thực hiện theo dự án riêng và chủ trương của các

cấp thẩm quyền phê duyệt.

VỊ TRÍ SỐ 6: KHU ĐẤT DỰ ÁN TỔ HỢP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, HỘI NGHỊ TÀI CHÍNH, CĂN
HỘ DU LỊCH TẠI KHU VỰC VÒNG XOAY TƯỢNG ĐÀI LIỆT SỸ, ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG,
PHƯỜNG THẮNG TAM, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

- Ký hiệu: DLM20
- Số tầng hầm dự kiến 1-3 tầng

VỊ TRÍ SỐ 7: KHU ĐẤT TRỤ SỞ CŨ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, SỐ 01 ĐƯỜNG HỒ XUÂN
HƯƠNG, PHƯỜNG THẮNG TAM, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

- Ký hiệu: OCC10
- Số tầng hầm dự kiến 1-2 tầng

VỊ TRÍ SỐ 8: KHU ĐẤT TRỤ SỞ CŨ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, SỐ 124
ĐƯỜNG VÕ THỊ SÁU, PHƯỜNG THẮNG TAM, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

- Ký hiệu: OCC11
- Số tầng hầm dự kiến 1-2 tầng

VỊ TRÍ SỐ 9: KHU ĐẤT TRỤ SỞ CŨ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO, SỐ 126 ĐƯỜNG VÕ THỊ
SÁU, PHƯỜNG THẮNG TAM, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

- Ký hiệu: OCC12
- Số tầng hầm dự kiến 1-2 tầng

VỊ TRÍ SỐ 10: TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NGÀNH XÂY DỰNG PHÍA NAM
TẠI PHƯỜNG 8, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU - BỘ XÂY DỰNG ĐÃ BÀN GIAO LẠI CHO
ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

- Ký hiệu: DL3
- Số tầng hầm dự kiến 1-3 tầng

VỊ TRÍ SỐ 15: KHU ĐẤT THƯỜNG TRÚ THÔNG TẤN XÃ VIỆT
NAM TẠI TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU , SỐ 168 ĐƯỜNG HOÀNG
HOA THÁM, PHƯỜNG 2, TP.VŨNG TÀU

- Ký hiệu: CQ7
- Số tầng hầm dự kiến 1-2 tầng

VỊ TRÍ SỐ 13: NHÀ NGHỈ DƯỠNG PHƯƠNG ĐÔNG, BỘ CÔNG AN BÀN GIAO LẠI CHO CÔNG AN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG
TÀU QUẢN LÝ SỬ DỤNG: THỬA ĐẤT SỐ 209, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 67, DIỆN TÍCH ĐẤT 17.587,2 M2 TẠI PHƯỜNG THẮNG
TAM, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

- Ký hiệu: AN
- Số tầng hầm dự kiến 1-3 tầng

VỊ TRÍ SỐ 14: THỬA ĐẤT TẠI SỐ 4-6 THÙY VÂN (NAY LÀ ĐƯỜNG HỒ QUÝ LY), DIỆN TÍCH ĐẤT 2.299,8 M2 TẠI
PHƯỜNG THẮNG TAM, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

- Ký hiệu: TMD4
- Số tầng hầm dự kiến 1-2 tầng

VỊ TRÍ SỐ 12: GIẢI QUYẾT ĐƠN KIẾN NGHỊ CỦA BÀ TRẦN HOÀNG
YẾN: THỬA ĐẤT SỐ 245, 246, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 24, DIỆN TÍCH ĐẤT 1.113
M2 TẠI PHƯỜNG 8, TP. VŨNG TÀU
-     Kí hiệu: OTM21
-     Số tầng hầm dự kiến: 1-2 tầng

VỊ TRÍ SỐ 3: KHU ĐẤT QUẢNG TRƯỜNG VEN BIỂN
- Ký hiệu QT1: số tầng hầm dự kiến 1-3 tầng.

VỊ TRÍ SỐ 16: KHU ĐẤT TRUNG TÂM GIÁO DỤC
THƯỜNG XUYÊN

- Ký hiệu: P
- Số tầng hầm dự kiến 1-3 tầng
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